
Mẫu In D1230

Điểm thi học kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

Môn Thi/Nhóm Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) - KK81 Số Tín Chỉ:  3
CBGD Trần Đình Sơn Anh Minh (KK066)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 02/06/2020

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1854100001 LÊ NGUYỄN TƯỜNG AN 16/12/00 KK81

2 1854100003 TRẦN HUỲNH AN 20/10/00 KK81

3 1854100005 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 29/09/00 KK81

4 1854100006 PHAN HoÀNG ANH 24/05/00 KK81

5 1854100008 TRƯ¬NG NGỌC ÁNH 09/05/00 KK81

6 1854100009 LÊ THÙY NHẬT BÌNH 29/06/00 KK81

7 1854100013 PHẠM THỊ THÙY DUNG 01/05/00 KK81

8 1854100018 PHAN THỊ HƯ¬NG GIANG 09/11/00 KK81

9 175404H607 TRẦN THANH NHẬT HẠ 21/07/98 KK81

10 1854100021 MAI THỊ LỆ HẰNG 08/05/00 KK81

11 1854040071 TRƯ¬NG MỸ HẰNG 16/07/00 KK81

12 1854100022 TRẦN THU HIỀN 30/04/00 KK81

13 1854100024 NGUYỄN HUY HoÀNG 27/09/00 KK81

14 1554040070 TÔ KHÁNH HoÀNG 22/06/97 KK81

15 1854100025 DƯ¬NG TRƯỜNG HUY 10/09/00 KK81

16 1854100027 CAo HoÀNG HƯ¬NG 08/08/00 KK81

17 1854100031 HỒ LÊ TẤN KIỆT 02/05/00 KK81

18 1854100036 BÙI ĐAN LINH 13/01/00 KK81

19 1854100037 LÝ BỘI LINH 28/04/00 KK81

20 1854100038 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 30/10/00 KK81

21 1854100039 ÂU PHƯỢNG MI 22/10/00 KK81

22 1754100034 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 23/03/99 KK81

23 1654040225 QUẢN THỊ MƯỜI 29/11/98 KK81

24 1854100043 LÊ THỊ KIM NGÂN 25/02/00 KK81

25 1854100046 PHAN THỊ THANH NGÂN 09/12/00 KK81

26 1854100048 TRƯ¬NG TUYẾT NGÂN 11/11/00 KK81

27 1854100049 ĐINH GIA NGHI 25/02/00 KK81

28 1854100053 ĐỖ NGUYỄN TUYẾT NHI 04/01/00 KK81

29 1854100062 LÊ PHI PHỤNG 26/01/00 KK81

30 1854030305 LÊ THỊ ÁNH PHƯ¬NG 11/07/00 KK81

31 1854100064 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 02/09/99 KK81

32 1854100068 BÙI MINH TÂM 01/06/00 KK81

33 1854100070 NGUYỄN THỊ PHƯ¬NG THẢo 05/03/00 KK81

34 1854100072 NGUYỄN THU THẢo 15/11/00 KK81

35 1854100073 NGUYỄN QUỐC THỊNH 17/12/00 KK81

36 18H4040019 LÊ THỊ MỸ THUẬN 12/05/91 KK81

37 1854100075 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 04/01/00 KK81

38 1854100081 ĐÀM THỊ KHÁNH TRANG 01/04/00 KK81

39 1554040226 VĂN BẢo TRÂN 13/10/97 KK81



Điểm thi học kỳ
Môn Thi/Nhóm Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) - KK81 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 2

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

In Ngày 02/06/2020

40 1854100087 TRẦN ĐÌNH MINH TRUNG 21/09/00 KK81

41 1854100094 LÊ TƯỜNG VY 17/09/00 KK81

42 1854100096 NGUYỄN HoÀNG YẾN 17/09/00 KK81

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)



Mẫu In D1230

Điểm thi học kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

Môn Thi/Nhóm Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) - KK82 Số Tín Chỉ:  3
CBGD Trần Minh Ngọc (KT149)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 02/06/2020

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1854100002 NGUYỄN LÊ PHƯ¬NG AN 07/10/00 KK82

2 1854100007 VÕ THỊ VÂN ANH 03/01/00 KK82

3 1854100010 PHẠM THỊ THU CẨM 02/09/00 KK82

4 1854100016 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 17/08/00 KK82

5 1854100020 BÙI THỊ NGÂN HÀ 29/12/00 KK82

6 1854100023 PHAN THỊ HoÀI 05/10/00 KK82

7 1854100028 NGUYỄN DIỆU HƯ¬NG 06/04/00 KK82

8 1854100029 TRẦN DƯ¬NG ĐĂNG KHoA 23/10/96 KK82

9 1854100030 HoÀNG LÊ TRUNG KIÊN 27/08/00 KK82

10 1854100041 VƯ¬NG THỊ THÚY NGA 10/07/00 KK82

11 1854100042 BÙI HoÀNG NGÂN 03/02/00 KK82

12 1854100044 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 10/10/00 KK82

13 1854100047 TRỊNH THANH NGÂN 12/07/00 KK82

14 1854100051 NGUYỄN BÍCH NGỌC 17/06/00 KK82

15 1854100052 TRỊNH THỊ THANH NHÀN 26/01/00 KK82

16 1854100054 HoÀNG THỊ HoÀI NHI 02/02/00 KK82

17 1854100055 LƯỢNG THỊ TỐ NHI 19/09/00 KK82

18 1854100056 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 27/11/00 KK82

19 1854100057 ĐỖ THỊ CẨM NHIÊN 20/03/00 KK82

20 1854100058 NGUYỄN THỤY NHƯ 27/08/00 KK82

21 1854100060 TRẦN THẾ PHoNG 01/07/00 KK82

22 1854100061 VÕ VĂN HỮU PHÚC 07/02/00 KK82

23 1854100063 ĐỖ PHẠM ĐAN PHƯ¬NG 13/01/00 KK82

24 1854100066 NG~ THANH THUYỀN QUYÊN 14/07/00 KK82

25 1854100069 NGUYỄN THỊ KIM THÁI 22/10/00 KK82

26 1854100071 NGUYỄN THỊ THANH THẢo 19/11/00 KK82

27 1854100074 PHẠM THỊ THỌ 06/08/00 KK82

28 1854100076 TRƯ¬NG NGUYỄN ANH THƯ 11/02/00 KK82

29 1854100077 NGUYỄN THỊ HÀ THY 24/08/00 KK82

30 1854100078 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 05/09/00 KK82

31 1854100079 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 20/11/00 KK82

32 1854100080 PHẠM THỊ NGỌC TIÊN 12/07/00 KK82

33 1654040437 ĐẶNG THỊ TRANG 07/09/98 KK82

34 1854100082 NGUYỄN HÀ KIM TRANG 06/07/00 KK82

35 1854100086 VŨ MINH TRÍ 14/08/00 KK82

36 1854100085 LÊ THỊ TỐ TRINH 06/01/00 KK82

37 1654040473 NGUYỄN DẠ TRÚC 20/12/98 KK82

38 1854100089 NGUYỄN NGỌC PHƯ¬NG TUYỀN 20/04/00 KK82

39 1854100090 THIỀU THỊ PHƯ¬NG UYÊN 09/04/00 KK82



Điểm thi học kỳ
Môn Thi/Nhóm Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) - KK82 Số Tín Chỉ:  3

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 2

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

In Ngày 02/06/2020

40 1854100091 TRẦN MỸ VÂN 20/11/00 KK82

41 1854100092 HUỲNH VĂN VINH 21/08/00 KK82

42 1854100093 LÊ HUỲNH KHÁNH VY 09/06/00 KK82

43 1854100097 TRẦN VĂN Ý 05/10/00 KK82

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


